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6.2.3 Tính toán cố kết của đường thấm thẳng đứng:

Mục đích chủ yếu của phương pháp gia cố nền bằng đường thấm
thẳng đứng kết hợp với gia tải trước là đạt được mức độ cố kết Ut

mong muốn trong một khoảng thời gian xác định.

Độ cố kết chung của nền Ut là kết quả kết hợp của hiệu quả thoát nước
thẳng đứng và thoát nước ngang (hướng tâm). Hiệu quả kết hợp này
được N.Carillo (1942) đưa ra kết quả như sau :

Trong đó: Ut là độ cố kết tổng hợp (toàn phần của đất);

Uz là độ cố kết đặc trưng cho sự thoát nước thẳng đứng;

Ur là độ cố kết hướng tâm .

)1)(1(1 zrt UUU  (6.15)
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6.2.3 Tính toán cố kết của đường thấm thẳng đứng:

Barron (1948) đã giải bài toán cố kết thấm đối xứng trục cho mô hình
khối đất hình trụ tròn có giếng cát cùng hình trụ tròn ở giữa:
Độ cố kết theo phương ngang đươc xác định là:











)(

8
exp1

nF

T
U r

r

 
2 2

2 2

3 1
ln( )

1 4

n n
F n n

n n


 


(6.16)

(6.17)

2
h

r
e

C
T t

D
 (6.18)

Trong đó: Tr là nhân tố thời gian; n - tỷ số khoảng cách, n = De/d; De

là đường kính đới ảnh hưởng của giếng cát; d là đường kính giếng
cát, cm; Ch là hệ số cố kết theo phương ngang, cm2/ng đêm hay
m2/năm; t là thời gian từ khi chất tải.

Đối với giếng cát
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6.2.3 Tính toán cố kết của đường thấm thẳng đứng:
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F(n) là hệ số khoảng cách của thiết bị thoát nước bấc thấm được tính :

Fs là hệ số xáo động

(6.19)
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Hansbo (1979) đã hiệu chỉnh lời giải của Barron (1948) để áp dụng
cho trường hợp bấc thấm như sau:
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Đối với bấc thấm
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6.2.3 Tính toán cố kết của đường thấm thẳng đứng:

Các kí hiệu trong công thức từ (6.19) đến (6.23): ds là đường kính của
đới xáo động xung quanh bấc thấm; z là khoảng cách từ đầu thoát nước
của bấc thấm đến điểm đang xét; L là chiều dài tính toán (thoát nước)
của bấc thấm; qw là lưu lượng nước được thoát ra qua thiết bị thoát
nước dưới gradien thuỷ lực i =1

Fr là hệ số sức cản: (6.23)
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6.2.3 Tính toán cố kết của đường thấm thẳng đứng:

Độ cố kết Uz theo phương
thẳng đứng xác định như
ỏ mục 6.1.2
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Mối quan hệ giữa độ cố
kết chung của nền với
tải trọng:
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Hệ số Fr thay đổi theo độ sâu z. Tuy nhiên có thể tính giá trị trung bình
của Fr như sau:
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